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KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮ KÌ I – PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9

I. Hình thức kiểm tra đánh giá
- Trắc nghiệm (3.5điểm), chiếm 35%
+ 10 câu TN nhiều lựa chọn (2.5 điểm), chiếm 25%.
+ 01 câu TN đúng/ sai (1.0 điểm), chiếm 10%.
- Tự luận (1.5 điểm), chiếm 15%
+ Từ 1 đến 2 câu 
[bookmark: _GoBack]- Tổng: 12-13 câu.
2. Thời gian làm bài thi: 45 phút.
3.  Thang điểm: 5 điểm
4. Nội dung thi: kiến thức môn Lịch sử chương I, II.
5. Mức độ nhận thức
- Nhận biết (20 %):  08 câu TN nhiều lựa chọn (02 điểm)
- Thông hiểu (20%): 
+ Trắc nghiệm (15%): 
	TN nhiều lựa chọn (5%): 02 câu (0.5 điểm)
	TN đúng/ sai (10%): 01 câu (1 điểm)
+ Tự luận (5%): 1 câu (0.5 điểm)
- Vận dụng (10%): 1 câu tự luận (1 điểm).






MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KI 1- PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chương 1: Thế giới từ năm 1918-1945 (6 tiết)

	Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	1C TNNLC
0.25đ
2.5%
	
	
	
	
	
	0.25đ
(2.5%)

	
	
	Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
	2C TNNLC
0.5đ
5%
	
	
	
	
	
	0.5đ
(5%)

	
	
	Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
	2C
TNNLC
0.5đ
5%
	
	
	
	
	
	0.5đ
(5%)

	
	
	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
	1C
TNNLC
0.25đ
2.5%
	
	1* TNĐ/S
1đ
10%
	
	
	
	0.25đ
(2.5%)

	2
	Chương II: Việt Nam từ 1918 đến năm 1945
(4 tiết)
	Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ nhưng năm 1918 -1930
	1C
TNNLC
0.25đ
2.5%
	
	1C * TNĐ/S
1đ
10%
1C TNNLC
0.25đ
2.5%
	1C
0.5đ
5%
	
	1C*
1đ
10%
	2đ
(20%)

	
	
	Bài 6. Hoạt động của Nguyền Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	1 TNNLC
0.25đ
2.5%
	
	1C TNNLC
0.25đ
2.5%
1 * TNĐ/S
1đ
10%
	
	
	1C*
1đ
10%
	1.5đ 
(15%)

	Tổng câu
	8
	
	3
	1
	
	1
	13

	Tỉ lệ
	20%
	20%
	10%
	50%



BẢN  ĐẶC TẢ ĐÁNH GIÁ GIỮA KI 1- LỊCH SỬ 9

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá
	  NHẬN BIẾT
	  THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	
Cộng

	
	
	
	   TN
	 TL
	  TN
	   TL
	    TN
	    TL
	

	
Chương 1: Thế giới từ năm 1918-1945 (6 tiết)

	Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
– Trình bày được những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941).
Vận dụng: Chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941).
	1C TNNLC
0.25đ
2.5%
	
	
	
	
	
	0.25đ
(2.5%)

	
	Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.
Thông hiểu
– Mô tả được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
	2C TNNLC
0.5đ
5%
	
	
	
	
	
	0.5đ
(5%)

	
	Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.
	2C
TNNLC
0.5đ
5%
	
	
	
	
	
	0.5đ
(5%)

	
	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
	Nhận biết
– Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Thông hiểu
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai.
Vận dụng 
-  Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.
– Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
– Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đối với lịch sử nhân loại.
	1C
TNNLC
0.25đ
2.5%
	
	1  *
TNĐ/S
1đ
10%
	
	
	
	0.25đ
(2.5%)

	Chương II: Việt Nam từ 1918 đến năm 1945

	Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ nhưng năm 1918 -1930
	Thông hiểu: Trình bày những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930.
Thông hiểu
- Giải thích được đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ trừ 1918-1930
- Vận dụng 
 Tìm ra được điểm mới của phong trào DTCD trong giai đoạn 1926-1930 so với phong trào DTDC trong giai đoạn 1918-1925.
	1C
TNNLC
0.25đ
2.5%
	
	1C * TNĐ/S
1đ
10%
1C TNNLC
0.25đ
2.5%
	1C
0.5đ
5%
	
	1C*
1đ
10%
	2đ
(20%)

	
	Bài 6. Hoạt động của Nguyền Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 – 1930.
Thông hiểu
– Trình bày được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vận dụng
– Đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá
	1 TNNLC
0.25đ
2.5%
	
	1C TNNLC
0.25đ
2.5%
1  *
TNĐ/S
1đ
10%
	
	
	1C*
1đ
10%
	1.5đ 
(15%)

	Tổng câu
	8
	
	3
	1
	
	1
	13

	Tỉ lệ
	20%
	20%
	10%
	50%





	[bookmark: _Hlk118142748]PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2024 – 2025
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I 
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9-  Đề 01
(Thời gian làm bài 45 phút)

	Họ và tên: ......................................
Lớp:...................
	Điểm phân môn Lịch sử


	Tổng điểm Lịch sử -Địa lí


Phần 1 :Trắc nghiệm (3.5đ)
1/ Dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: HS khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu đúng nhất.
Câu 1. Tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh nào?
A. Đã hoàn thành nhiên vụ công nghiệp hoá 	B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị
C.  Đã hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp   	D. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng
Câu 2. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bùng nổ đầu tiên trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp. 	B. Tài chính-ngân hàng.	C. Nông nghiệp. 	D. Du lịch.
Câu 3. Các nước Đức, I-ta-li-a,Nhật Bản tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bằng biện pháp nào?
A. Giảm giá hàng hoá, bán cho nhân dân mua với hình thức trả góp
B. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng mọi hoạt động sản xuất
C. Phát xít hoá chế độ thống trị và phát động chiến tranh phân chia lại thế giới
D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị
Câu 4. Điểm khởi đầu trong kế hoạch xâm lược và thống trị khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Nhật Bản là
A. Việt Nam		B. Triều Tiên		C. Đài Loan		D. Trung Quốc
Câu 5. Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?
A. Lào		B. Cam-pu-chia		C. Xiêm		D. Phi-lip-pin
Câu 6. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây? 
A. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đê thuộc địa. 
B. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mĩ. 
C. Nước Đức muốn phục thù đối với hệ thống Hoà ước Véc-xai - Oasinhtơn.
D. Chính sách trung lập của nước Mĩ đề phát xít được tự do hành động.
Câu 7. Sau nhiều lần đổi tến đến tháng 7 năm 1928, Hội Phục Việt lấy tên
A. Tân Việt Cách mạng đảng.		B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. An Nam Cộng sản đảng.		D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 8. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây?
A. Anh.	B. Liên Xô.		C. Pháp.		D. Trung Quốc.
Câu 9. Trong những năm hoạt động ở Pháp từ 1917-1923, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động nào sau đây?
A. Mở các lớp đào tạo cán bộ.		B. Dự Hội nghị quốc tế nông dân.
C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
D. Gửi tới Hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?
A. Thành lập công hội đỏ.	B. Công nhân Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ chủ nhật có lương.
C. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.	D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2/ Dạng câu hỏi trắc đúng/sai: HS điền Đ hoặc S vào ô trống đứng ở đầu câu.
Câu 1. Đọc bảng sự kiện sau đây:
	Thời gian
	Sự kiện

	1-9-1939
	Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế thế giới thứ hai bùng nổ

	6-1940
	Đức đánh chiếm Pháp, chính phủ Pháp đầu hàng

	22-6-1941
	Đức tấn công Liên Xô trên dọc tuyến biên giới phía tây. Đến tháng 10, Đức uy hiếp Thủ đô Mát-xcơ-va.

	12-1941
	Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, chiến tranh lan rộng toàn thế giới

	2-1943
	Chiến thắng Xta-lin -grat, xoay chuyển cục diện chiến tranh

	9-5-1945
	Đức kí văn kiện đầu hàng Đồng minh không điều kiện

	15-8-1945
	Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện


 a. Đức tấn công Ba Lan là sự kiện châm ngòi cho Chiến tranh thế giới bùng nổ.
 b. Chiến thắng Xta-lin –grat, đánh dấu bước ngoặt phe đồng minh chuyển từ thế phòng ngự sang phản công.
 c. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, hai khối Anh, Pháp, Mỹ và Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản mâu thuẫn gay gắt với nhau nhưng đều coi Trung Quốc là kẻ thù chung phải tiêi diệt.
 d. Trong giai đoạn thứ nhất của chiến tranh (1-9-1939 đến tháng 11-1942, bằng chiến tranh chớp nhoáng, Đức đánh chiếm hầu hết thế giới. Từ ngày 22-6-1942, Đức tấn công và dần tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.
Phần 2: Tự luận (1.5đ)
Câu 1. Em hãy khái quát công lao của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Trong các công lao đó, công lao nào quan trọng nhất. Vì sao?
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	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2024 – 2025
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I 
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9-  Đề 02
(Thời gian làm bài 45 phút)

	Họ và tên:.........................................
Lớp:...................
	Điểm phân môn Lịch sử


	Tổng điểm Lịch sử -Địa lí


Phần 1 :Trắc nghiệm (3.5đ)
1/ Dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: HS khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu đúng nhất.
Câu 1 Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là 
A. Phát triển các ngành công nghiệp nhẹ.		B. Phát triển công nghiêp quốc phòng.
C. Tập thể hoá công nghiệp.                                	D. công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.
Câu 2. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bùng nổ đầu tiên ở nước nào?
A. Nhật Bản. 		B. Liên Xô.		C. Mỹ.		D. Anh.
Câu 3. Biện pháp nào được các nước Anh, Pháp, Mỹ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933)?
A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.		B. Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước.
C. Cải cách kinh tế - xã hội.			C. Áp dụng Chính sách kinh tế mời.
Câu 4. Chủ nghĩa Mác – lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Trung Quốc kể từ sau sự kiện nào?
A. Phong trào Ngũ Tứ.					B. Phong trào Nghĩa Hoà đoàn.
C.  Phong trào Duy tân Mậu tuất.			D. Cách mạng Tân Hợi.
Câu 5. Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?
A. Lào.		B. Cam-pu-chia.		C. Xiêm.		D. Phi-lip-pin.
Câu 6. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là
A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan.		B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.
C. Đức tấn công Anh, Pháp.			D. Đức tấn công Liên Xô.
Câu 7. Mục tiêu đấu tranh nào là chủ yếu của phong trào công nhân Việt Nam trong những năm (1919 – 1924)?
A. Đòi quyền lợi về kinh tế.                        B. Đòi quyền lợi về chính trị.
C. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.     D. Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc.
Câu 8. Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?
A. Nam Đồng thư xã.                             B. Việt Nam cách mạng thanh niên.
C. Quan hải tùng thư.                             D. Cường học thư xã.
Câu 9. Trong những năm hoạt động ở Trung Quốc từ 1924-1927, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động nào sau đây?
A. Dự Hội nghị quốc tế nông dân.		
B. Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.
C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
D. Gửi tới Hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?
 A. Tháng 6-1919, gửi đến Hội nghị Véc xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
 B. Tháng 7-1920, đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê – nin.
 C. Tháng 12-1920, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
D. Tháng 6-1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
	Câu 1
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2/ Dạng câu hỏi trắc đúng/sai: HS điền Đ hoặc S vào ô trống đứng ở đầu câu 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đã trở thành thuộc địa, nhân dân phải chịu cuộc sống lầm than, tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, gia đình và quê hương. Nguyễn Tất Thành sớm có ý chí đánh đuổi thực dân, giải phóng đồng bào. Tuy rất khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, nhưng Người không tán thành con đường của họ mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cứu nước mới. Nguyễn Tất Thành hướng tới phương Tây, nơi có khoa học kĩ thuật phát triển và những tư tưởng dân chủ tự do, để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, rồi trở về giúp đồng bào. Ngày 5.6.1911, lấy tên là Nguyễn Văn Ba, làm phụ bếp cho một táu buôn của Pháp, Nguyễn Tất Thành rời Bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước.”
(Vũ Quang Hiển (Chủ biên), Tuyên ngôn Độc lập: Những khát vọng về quyền dân tộc và quyền con người, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013, tr.108)
  a. Điểm mới và độc đáo trong quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911) là việc xác định mục đích và lựa chọn hướng đi.
  b. Việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (1911) đã giải quyết được sự khủng hoảng về đường lối cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam.
  c. Chứng kiến cảnh đất nước bị mất độc lập, được kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương và gia đình, Nguyễn Tất Thành sớm có ý chí cứu nước, giải phóng dân tộc.
  d. Kế thừa tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, giữa năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, hướng sang phương Đông để bắt đâu hành trình tìm đường cứu nước.
Phần 2: Tự luận (1.5đ)
Câu 1. Em hãy khái quát công lao của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Trong các công lao đó, công lao nào đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. Vì sao?
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Phần 2: Tự luận (1.5đ)
Câu 1. Em hãy khái quát công lao của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Trong các công lao đó, công lao nào đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. Vì sao?
+ Em hãy khái quát công lao của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930: 1đ
- Tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc VN là con đường CMVS
- Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và đào tạo cán bộ chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản
- Thành lập Đảng CSVN
+ Trong các công lao đó, công lao nào đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam: Thành lập Đảng CSVN
+ Vì: Trước đó các phong trào đaaus tranh bị thất bại...


